
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

STT LỚP
SĨ 

SỐ

MÔN 

HỌC/MODUL
LT TH

 TUẦN 

KẾT 

THÚC

 TUẦN 

THI

NGÀY 

THI

THỜI 

GIAN

PHÒNG/ 

XƯỞNG
GIÁO VIÊN COI THI      GIÁM SÁT

1 C16_CDT 17
Gia công trên máy 

CNC
TH 8 8 5/10/2018 7h-10h CNC

Nguyễn Văn Hiếu;

Trương Thị Ngọc Loan

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

2 C16_CDT 17
Hệ thống 

CAD/CAM/CNC
TH 7 8 5/10/2018

12h30-

15h30
108

Nguyễn Văn Hiếu;

Trương Thị Ngọc Loan

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

3 T18_DHO 46 Tin học đại cương TH 8 8 1/10/2018 7h-9h 412A
Mai Phương Uyên; 

Võ Văn Nhiên

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

4 T18_KML 35 Tin học đại cương TH 8 8 3/10/2018 7h-11h 412
Bùi Đức Anh; 

Bùi Tá Vinh

Đỗ Thị Bích Thủy,

Châu Thị Chứa

5 C18_DTU 15 An toàn lao động LT 8 11 22/10/2018
12h30-

13h30
305

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,

Nguyễn Đình Ngọc Thủy

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

6 C17_QTD 4
Thị trường chứng 

khoán
LT 7 11 22/10/2018

12h30-

13h30
305

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,

Nguyễn Đình Ngọc Thủy

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 192 KH/CĐKNII

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 1
TP.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Lưu ý : - HSSV tham dự kỳ thi mặc đồng phục, mang thẻ sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút, trường hợp HSSV vắng mặt không dự thi theo lịch sẽ                                         

            - Môn học/mô đun chưa bố trí thi trong đợt 1 sẽ bố trí thi đợt 2 tuần 23, 24)            



7 C16_DUOC 18 Pháp chế dược LT 7 11 22/10/2018
12h30-

13h30
305

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,

Nguyễn Đình Ngọc Thủy

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

8 T18_CGK 20 Tin học đại cương TH 8 11 22/10/2018 7h-10h 414
Trần Ngọc Dân; 

Tạ Hữu Thính

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

9 T18_NVNH 17 Giáo dục thể chất TH 8 11 22/10/2018 7h-11h
Sân 

trường

Bùi Quang Tuấn Sơn
Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

10 T18_CBMA 20 Giáo dục thể chất TH 8 11 22/10/2018 7h-11h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

11
C17_HAN 

T17_HAN 
8 Tính toán kết cấu hàn LT 9 11 23/10/2018 12h30-14h 302

Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Lê Quang Hòa,           

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

12 C17_KXD 8
Triển khai bản vẽ xây 

dựng bằng Autocad
LT 10 11 23/10/2018 12h30-14h 302

Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Lê Quang Hòa,           

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

13 C17_QNH 12 Tổ chức sự kiện LT 11 11 23/10/2018 12h30-14h 302
Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Lê Quang Hòa,           

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

14 C17_KTD 5
Phân tích hoạt động 

kinh doanh
LT 10 11 23/10/2018 12h30-14h 302

Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Lê Quang Hòa,           

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

15 C17_QTD 4
Phân tích hoạt động 

kinh doanh
LT 10 11 23/10/2018 12h30-14h 302

Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Lê Quang Hòa,           

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

16 C18_DTU 15 Điện kỹ thuật LT 8 11 23/10/2018
12h30-

14h30
404

Đỗ Đình Na,

Bùi Quang Hòa

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm



17 T18_DTU 17 Điện kỹ thuật LT 4 11 23/10/2018
12h30-

14h30
404

Đỗ Đình Na,

Bùi Quang Hòa

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

18 T18_OTO2 37 Tin học đại cương TH 8 11 23/10/2018
12h30-

17h30
412

Bùi Tá Vinh; 

Bùi Đức Anh

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

19 T17_MTT 17
Thiết kế mẫu công 

nghiệp
TH 10 11 23/10/2018 7h-10h 418

Tăng Thị Như Hà; Nguyễn 

Ngọc Châu

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

20 C17_UDPM 15 Lập trình mạng TH 10 11 23/10/2018
12h30-

15h30
CLC2

Trần Ngọc Dân; 

Tạ Hữu Thính

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

21 T18_DTU 17 Giáo dục thể chất TH 8 11 23/10/2018 7h-11h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

22 T18_CDT 8 Giáo dục thể chất TH 8 11 23/10/2018 7h-11h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

23 T18_DCN 22 Giáo dục thể chất TH 8 11 23/10/2018 7h-11h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

24 C17_CGK 19 Solidwork TH 10 11 24/10/2018 7h-10h 109
Trương Thị Ngọc Loan;

Nguyễn Văn Hiếu

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

25 T17_DCN 22
Điều khiển khí 

nén thủy lực
TH 7 11 24/10/2018

12h30-

16h30
322

Đào Tăng Tín; 

Nguyễn Thành Đoàn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

26 C18_DSI 19 Vật lý đại cương LT 6 11 24/10/2018 7h-8h30 504

Nguyễn Thị Kim Tuyết,         

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm



27 C17_KTD 5
Tài chính doanh 

nghiệp
LT 10 11 24/10/2018 7h-8h30 504

Nguyễn Thị Kim Tuyết,         

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

28 C17_KTD 5 Kế toán quản trị LT 10 11 25/10/2018 7h-9h 504

Nguyễn Thị Kim Tuyết,         

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

29 C18_DSI 19 Xác suất thống kê LT 9 11 25/10/2018 7h-9h 504

Nguyễn Thị Kim Tuyết,         

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

30 T17_CGK 9 Tiện - CNC TH 7 11 24/10/2018 7h-9h X.Tiện
Nguyễn Quốc Thanh; 

Vy Hải Diện

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

31 C18_DSI 19
Hóa học đại cương vô 

cơ
TH 10 10 18/10/2018 7h-10h 105

C. Linh; 

Trương Thị Hồng Trinh Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

32 C16_DUOC 18 Quản lý tồn trữ LT 10 11 25/10/2018 7h-9h 504

Nguyễn Thị Kim Tuyết,         

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

33 C16_DUOC 18 Kinh tế dược LT 10 11 25/10/2018
9h15-

11h15
206

Nguyễn Thái Dương

Nguyễn Thị Kim Tuyết Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

34 C17_QNH 12 Quản trị bán hàng LT 10 11 25/10/2018
9h15-

11h15
206

Nguyễn Thái Dương

Nguyễn Thị Kim Tuyết Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

35 C17_TKTT 8
Thiết kế mẫu công 

nghiệp
TH 10 11 25/10/2018 7h-9h 420 Tăng Thị Như Hà;

Nguyễn Ngọc Châu

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

36 C18_CGK 7 Cơ kỹ thuật LT 11 11 26/10/2018
12h30-

14h30
302

Vy Hải Diện,

Trương Thị Ngọc Loan

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh



37 C18_KTCK 24 Cơ kỹ thuật LT 11 11 26/10/2018
12h30-

14h30
302

Vy Hải Diện,

Trương Thị Ngọc Loan

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

38 T17_DCN 22 PLC cơ bản TH 10 11 26/10/2018
12h30h-

16h30
322

Nguyễn Thị Phương 

Quỳnh; Dương Thị Hồng 

Nga

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

39 C17_TKTT 8

Thiết kế và thể hiện 

mẫu trên vải (phần 

quần tây, sơ mi)

TH 11 11 26/10/2018
12h30-

14h30
420

Ngô Thị Hồng;

Đỗ Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

40 C18_CGK 7 Vật liệu cơ khí LT 8 11 26/10/2018 7h-8h30 504 Trương Thị Ngọc Loan,         

Nguyễn Quốc Thanh

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

41 C18_KTCK 24 Vật liệu cơ khí LT 8 11 26/10/2018 7h-8h30 504 Trương Thị Ngọc Loan,         

Nguyễn Quốc Thanh

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Kim Oanh

42 C17_MTR 6
Xử lý nước thải các 

ngành công nghiệp 1
TH 11 11 26/10/2018 7h-9h

X.Đường 

ống

Phan Thanh Tài;

Trần Thị Loan Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

43 C18_DCN 26 Vật liệu điện LT 11 11 27/10/2018
12h30-

13h45
101

Dương Thị Hồng Nga,     

Đào Tăng Tín, 

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

44 T18_DCN 22 Vật liệu điện LT 11 11 27/10/2018
12h30-

13h45
101

Dương Thị Hồng Nga,     

Đào Tăng Tín, 

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

45 C16_DUOC 18 Marketing dược LT 7 11 22/10/2018 14h-15h30 305
Trương Thị Hồng Trinh,

Nguyễn Thị Kim Tuyết, 

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

46 T18_OTO1 33 Tin học đại cương TH 8 11 27/10/2018
12h30-

17h30
414

Tạ Hữu Thính;

Trần Ngọc Dân

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh



47 T18_QTM 32 Tin học đại cương TH 8 11 27/10/2018
12h30-

17h30
412A

Phạm Ngọc Hoa;

 Mai Phương Uyên

Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

48 C17_QNH 12
Pha chế và phục vụ 

đồ uống
TH 12 12 29/10/2018 7h-11h X.NVNH

Bùi Xuân Thắng;

Phan Lê Hồng Vân Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

49 T17_NVNH 17
Pha chế và phục vụ 

đồ uống
TH 12 12 29/10/2018 7h-11h X.NVNH

Bùi Xuân Thắng;

Phan Lê Hồng Vân Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

50 T17_NVNH 17 Kỹ năng bán hàng TH 12 12 31/10/2018
12h30-

15h30
X.NVNH

Bùi Xuân Thắng;

Phan Lê Hồng Vân Nguyễn Thị Huyền My,

Nguyễn Thị Kim Oanh

51 C18_DSI 19 Giáo dục thể chất TH 12 12 30/10/2018
12h30-

15h30

Sân 

trường

Bùi Quang Tuấn Sơn
Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

52 C18_DTU 15 Giáo dục thể chất TH 12 12 1/11/2018 12h30-17h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

53 C18_CDT 17 Giáo dục thể chất TH 12 12 1/11/2018 12h30-17h
Sân 

trường
Bùi Quang Tuấn Sơn

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

54 C17_QTD 4
Quản trị doanh 

nghiệp
LT 12 12 3/11/2018 7h-9h 307

Nguyễn Đình Ngọc Thủy,   

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Đỗ Thị Bích Thủy,

Nguyễn Thị Hồng Sâm

                                 NGƯỜI LẬP       PHÒNG KT&KĐCL

 Nơi nhận

- Lưu

             Đỗ Thị Bích Thủy   Nguyễn Thị Sang TS. Bùi Văn Hưng

NGƯỜI LẬP PHT . PT KHẢO THÍ

- BGH để báo cáo

- Các Phòng/Khoa/BM


